[(<CHUONG 1_VHVN>)] VHVN, , CHUONG 1
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[(<CHUONG 2_VHVN>)] VHVN, , CHUONG 2
Câu 111 [<D>]: Trong mảng tín ngưỡng sùng bái giới tự nhiên của người Việt, loài thực vật nào được tôn sùng và được thờ cúng nhiều nhất?
[<$>] Cây Lúa
[<$>] Cây Đa
[<$>] Cây Dâu
[<$>] Quả Bầu
Câu 112 [<D>]: Vị thần quan trọng nhất trong các làng quê Việt Nam, có vai trò cai quản, che chở, định đoạt phúc họa cho dân làng là:
[<$>] Thành Hoàng
[<$>] Thổ Công
[<$>] Thổ Địa
[<$>] Thần Tài
Câu 113 [<D>]: Ý nghĩa của tín ngưỡng phồn thực là:
[<$>] Cầu mong sự may mắn, no đủ cho cả năm
[<$>] Làm ma thuật để truyền sinh cho mùa màng
[<$>] Cầu cho đông con, nhiều cháu
[<$>] Cầu mong mùa màng và con người sinh sôi nảy nở
Câu 114 [<D>]: Trong phạm vi gia đình, vị thần canh giữ gia cư, chống lại ma quỷ quấy nhiễu và mang may mắn đến cho gia đình là:
[<$>] Thành Hoàng
[<$>] Thổ Công
[<$>] Tổ Sư
[<$>] Thần Tài
Câu 115 [<D>]: Năm 1572, vua Lê Anh Tông ra lệnh sưu tầm và soạn ra thần tích của Thành Hoàng các làng để vua ban sắc phong thần. Các vị Thành Hoàng được vua ban sắc phong được gọi chung là:
[<$>] Thượng đẳng thần
[<$>] Trung đẳng thần
[<$>] Hạ đẳng thần
[<$>] Phúc thần
Câu 116 [<D>]: Tà thần là những người có lý lịch không hay ho gì (trẻ con, người ăn mày, người ăn trộm, người chết trôi…) nhưng vẫn được người dân thờ làm Thành Hoàng làng vì:
[<$>] Thần giúp cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt
[<$>] Thần chết vào giờ thiêng nên ra oai tác quái, khiến dân làng nể sợ
[<$>] Thần bảo trợ cho dân làng khỏi thiên tai, dịch bệnh
[<$>] Có công đức to lớn
Câu 117 [<D>]: Dân gian có câu : “Trống làng nào làng ấy đánh, Thánh làng nào làng ấy thờ”. Vị thánh trong câu ca dao trên là vị nào?
[<$>] Thành Hoàng
[<$>] Thổ Công
[<$>] Thổ Địa
[<$>] Thần Tài
Câu 118 [<D>]: Những thói quen, những nếp sống có ý nghĩa tốt đẹp của một cộng đồng dân tộc đã ăn sâu vào đời sống xã hội, được đa số mọi người thừa nhận và làm theo gọi là:
[<$>] Tín ngưỡng
[<$>] Tôn giáo
[<$>] Phong tục
[<$>] Tập quán
Câu 119 [<D>]: Trong tập tục hôn nhân cổ truyền của người Việt, khi hai họ tính chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái, yếu tố nào sau đây được quan tâm hàng đầu?
[<$>] Quyền lợi của làng xã
[<$>] Quyền lợi của gia tộc
[<$>] Sự phù hợp của đôi trai gái
[<$>] Sự phù hợp giữa mẹ chồng - nàng dâu
Câu 120 [<D>]: Trong các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của Việt Nam, loại hình nào chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây sớm nhất?
[<$>] Chèo
[<$>] Tuồng
[<$>] Múa rối
[<$>] Cải lương
Câu 121 [<D>]: Trong các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của Việt Nam, loại hình nào chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa nhiều nhất?
[<$>] Chèo
[<$>] Tuồng
[<$>] Múa rối
[<$>] Cải lương
Câu 122 [<D>]: Nói về nghệ thuật tuồng của Việt Nam, nhận định nào sau đây là không đúng?
[<$>] Tuồng là loại hình sân khấu dân gian không chuyên nghiệp
[<$>] Tuồng phát triển mạnh ở Trung Bộ
[<$>] Kịch bản của tuồng thường lấy từ truyện cổ Trung Quốc
[<$>] Người được tôn vinh là Ông tổ của nghệ thuật tuồng hát tuồng là Đào Duy Từ
Câu 123 [<D>]: Hình thức tín ngưỡng phổ biến và tiêu biểu nhất của người Việt (gần như trở thành một thứ tôn giáo) là:
[<$>] Tín ngưỡng phồn thực
[<$>] Tín ngưỡng thờ Mẫu
[<$>] Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên
[<$>] Tục thờ Tứ bất tử
Câu 124 [<D>]: Chế độ mẫu hệ đã làm “nguyên lý Mẹ” ăn sâu trong tâm tí và tính cách của người Việt, thể hiện độc đáo trong đời sống tâm linh qua:
[<$>] Tín ngưỡng phồn thực
[<$>] Tín ngưỡng thờ Mẫu
[<$>] Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên
[<$>] Tục thờ Tứ bất tử
Câu 125 [<D>]: Trong các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống, loại hình nào phản ánh hiện thực xã hội một cách sống động và sâu sắc nhất?
[<$>] Chèo
[<$>] Tuồng
[<$>] Múa rối
[<$>] Cải lương
Câu 126 [<D>]: Loại hình sân khấu dân gian đặc sắc gắn liền với thiên nhiên, phản ánh quá trình thích ứng với tự nhiên của người Việt trong đời sống nông nghiệp là:
[<$>] Chèo
[<$>] Tuồng
[<$>] Múa rối
[<$>] Cải lương
Câu 127 [<D>]: Thủ pháp ước lệ trên sân khấu (chỉ dùng bộ phận, chi tiết để gợi cho người xem hình dung ra sự thực ngoài đời) phản ánh đặc điểm gì của nghệ thuật thanh sắc và hình khối?
[<$>] Tính biểu trưng
[<$>] Tính biểu cảm
[<$>] Tính tổng hợp
[<$>] Tính linh hoạt
Câu 128 [<D>]: Sân khấu truyền thống Việt Nam thường có sự giao lưu rất mật thiết với người xem (sàn diễn là sân đình, khán giả có thể tham gia bình phẩm khen chê và chen vào vài câu ngẫu hứng…). Điều này phản ánh đặc điểm gì của nghệ thuật sân khấu truyền thống?
[<$>] Tính biểu trưng
[<$>] Tính biểu cảm
[<$>] Tính tổng hợp
[<$>] Tính linh hoạt
Câu 129 [<D>]: Theo quan niệm của người Chăm, thần thánh thường ngự trị ở hướng nào của làng?
[<$>] Đông
[<$>] Tây
[<$>] Nam
[<$>] Bắc
Câu 130 [<D>]: Vùng đất chôn cất người chết của người Tây Nguyên thường nằm về hướng nào của làng?
[<$>] Đông
[<$>] Tây
[<$>] Nam
[<$>] Bắc
Câu 131 [<D>]: Lễ Hạ điền là lễ hội nông nghiệp thường được tổ chức vào thời điểm:
[<$>] Gặt lúa mới
[<$>] Đầu mùa cấy lúa
[<$>] Giữa mùa lúa
[<$>] Hết mùa cấy
Câu 132 [<D>]: Trong tác phẩm “Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiểu có câu : “Thà đui mà giữ đạo nhà, còn hơn sáng mắt ông cha không thờ”. Đạo nhà trong câu thơ trên là đạo nào?
[<$>] Đạo Phật
[<$>] Đạo cúng tổ tiên
[<$>] Đạo Hòa Hảo
[<$>] Đạo Cao Đài
Câu 133 [<D>]: Vào ngày tết, mâm ngũ quả để thờ của người dân Nam Bộ thường có 5 loại trái : mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài. Điều này phản ánh đặc điểm gì trong nghệ thuật trang trí của người Việt?
[<$>] Thủ pháp ước lệ
[<$>] Mô hình mang ý nghĩa phồn thực
[<$>] Thủ pháp liên tưởng bằng ngôn từ
[<$>] Thủ pháp liên tưởng bằng hình thức
Câu 134 [<D>]: Hát chầu văn, hát bóng, múa bóng, hầu bóng, lên đồng…là những nghi thức hành lễ của tín ngưỡng nào?
[<$>] Tín ngưỡng phồn thực
[<$>] Tín ngưỡng thờ Mẫu
[<$>] Tín ngưỡng thờ Thành Hoàng
[<$>] Tục thờ Tứ bất tử
Câu 135 [<D>]: Tập tục đi thăm mồ mả, lăng tẩm để quét dọn, sửa sang, tu bổ nơi an nghỉ của những người quá cố được người Việt tiến hành vào dịp nào trong năm?
[<$>] Tết Đoan Ngọ
[<$>] Lễ Vu Lan
[<$>] Tết Thanh Minh
[<$>] Tết Nguyên Đán
Câu 136 [<D>]: Kinh đô Hoa Lư (Ninh Bình) là đất tổ của sân khấu chèo, và người được tôn vinh Tổ nghề hát chèo là:
[<$>] Bà Hà Thị Cầu
[<$>] Ông Đào Duy Từ
[<$>] Bà Phạm Thị Trân
[<$>] Ông Tào Mạt
Câu 137 [<D>]: Trong nghệ thuật hóa trang trên sân khấu tuồng, những kép hát vẽ mặt nạ màu đỏ là hóa thân của loại nhân vật nào?
[<$>] Người anh hùng, trung dũng
[<$>] Kẻ nóng nảy bộp chộp
[<$>] Kẻ nịnh thần, phản trắc
[<$>] Hào kiệt nơi rừng núi
Câu 138 [<D>]: Loại hình nghệ thuật truyền thống đầu tiên ở Việt Nam được UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại là:
[<$>] Nhã nhạc cung đình Huế
[<$>] Dân ca Quan Họ
[<$>] Ca trù
[<$>] Đờn ca tài tử Nam Bộ
Câu 139 [<D>]: Bộ Tứ linh Long – Lân – Quy – Phụng được sử dụng phổ biến trong hội họa, điêu khắc truyền thống với nhiều ý nghĩa sâu sắc. Trong đó, hình tượng con Lân mang ý nghĩa:
[<$>] Biểu trưng cho ước vọng thái bình
[<$>] Biểu trưng cho uy lực
[<$>] Biểu trưng cho sự sống lâu
[<$>] Biểu trưng cho hạnh phúc
Câu 140 [<D>]: Tính dung chấp của văn hóa Việt Nam được xác định bằng công cụ nghiên cứu:
[<$>] Địa – văn hóa
[<$>] Nhân học văn hóa
[<$>] Giao lưu – tiếp biến văn hóa
[<$>] Tất cả các đáp án đều đúng
Câu 141 [<D>]: Tín ngưỡng phổ biến nhất ở Việt Nam là?
[<$>] Thờ Thổ công
[<$>] Thờ Thành Hoàng
[<$>] Phồn thực
[<$>] Thờ Tổ tiên
Câu 142 [<D>]: Trong lịch sử Việt Nam, tôn giáo từng gắn với chủ nghĩa yêu nước là?
[<$>] Thiên Chúa giáo
[<$>] Phật giáo
[<$>] Hồi giáo
[<$>] Bà La Môn
Câu 143 [<D>]: Đối tượng nghiên cứu Đại cương văn hóa Việt Nam là?
[<$>] Các yếu tố tạo thành bản sắc văn hóa Việt Nam
[<$>] Các yếu tố văn hóa mang tính khu vực
[<$>] Các yếu tố văn hóa của Việt Nam
[<$>] Các yếu tố văn hóa mang tính nhân loại
Câu 144 [<D>]: Phật giáo được đưa lên làm quốc giáo ở Việt Nam trong thời kỳ:
[<$>] Hậu Lê
[<$>] Lý – Trần
[<$>] Nguyễn
[<$>] Đinh – Lê
Câu 145 [<D>]: Khái niệm văn vật dùng để chỉ:
[<$>] Các yếu tố văn hóa vật thể và phi vật thể
[<$>] Giá trị văn hóa tinh thần
[<$>] Giá trị văn hóa vật chất và tinh thần
[<$>] Giá trị văn hóa vật chất
Câu 146 [<D>]: "Phép vua thua lệ làng" là sản phẩm của:
[<$>] Chủ nghĩa cục bộ địa phương
[<$>] Tính bảo thủ
[<$>] Tính tập thể
[<$>] Tính tự quản
Câu 147 [<D>]: "Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” là sản phẩm của:
[<$>] Tính tập thể
[<$>] Chủ nghĩa cục bộ địa phương
[<$>] Tính bảo thủ
[<$>] Tính tự quản
Câu 148 [<D>]: Đôi đũa được sử dụng trong bữa ăn của người Việt Nam thể hiện:
[<$>] Tính tổng hợp
[<$>] Tính linh hoạt
[<$>] Tính biện chứng
[<$>] Tất cả các đáp án đều đúng
Câu 149 [<D>]: An nam tứ đại khí là 4 di sản của văn hóa:
[<$>] Nho giáo
[<$>] Phật giáo
[<$>] Đạo giáo
[<$>] Thiên chúa giáo
Câu 150 [<D>]: An Nam tứ đại khí" gồm 4 bảo vật nào?
[<$>] Tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền, vạc Phổ Minh và tượng phật chùa Quỳnh Lâm
[<$>] Tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền, chùa Một Cột, Chùa Đồng núi Yên Tử
[<$>] Chùa Một Cột, Chùa Đồng núi Yên Tử, Trống đồng Đông Sơn, Thành Cổ Loa
[<$>] Chùa Đồng núi Yên Tử, Trống đồng Đông Sơn, Thành Cổ Loa, vạc Phổ Minh
Câu 151 [<TB>]: Chiếc áo tân thời xuất hiện ở nước Việt Nam vào giai đoạn nào?
[<$>] Từ đầu thế kỉ XIX đến sau năm 1930
[<$>] Từ đầu thế kỉ XIX đến sau năm 1945
[<$>] Từ những năm 45 của thế kỉ XX
[<$>] Từ những năm 30 của thế kỉ XX
Câu 152 [<TB>]: Chùa ở Việt Nam là nơi thờ: 

[<$>] Các vị anh hùng có công với nước
[<$>] Phật
[<$>] Thần Shiva
[<$>] Tất cả các đáp án đều đúng
Câu 153 [<TB>]: Theo triết lý Âm dương, khí âm và khí dương chính là?
[<$>] Vật chất và ý thức
[<$>] Nam và nữ
[<$>] Yếu tố vật chất
[<$>] Yếu tố tinh thần
Câu 154 [<TB>]: “Vì lẽ sinh tồn cũng như vì mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là văn hoá” là định nghĩa của:
[<$>] Hồ Chí Minh
[<$>] Phan Ngọc
[<$>] UNESCO
[<$>] Đào Duy Anh
Câu 155 [<TB>]: Luận điểm “Văn hóa Việt Nam là sự thống nhất trong đa dạng” được rút ra từ công cụ nghiên cứu:
[<$>] Nhân học – văn hóa
[<$>] Giao lưu – tiếp biến văn hóa
[<$>] Tọa độ văn hóa
[<$>] Địa – văn hóa.
Câu 156 [<TB>]: “Càng gần trung tâm, ảnh hưởng của văn hóa gốc càng sâu đậm, càng xa trung tâm, ảnh hưởng của văn hóa gốc càng phai nhạt” là luận điểm được rút ra từ công cụ nghiên cứu:
[<$>] Nhân học – văn hóa
[<$>] Giao lưu – tiếp biến văn hóa
[<$>] Tọa độ văn hóa
[<$>] Địa – văn hóa.
Câu 157 [<TB>]: Văn miếu là nơi thờ:
[<$>] Ông tổ của nghề y
[<$>] Ông tổ của nghề buôn bán
[<$>] Ông tổ của nghề dạy học
[<$>] Ông tổ của nghệ thuật
Câu 158 [<TB>]: Trong lịch sử Việt Nam, tôn giáo từng là cơ sở cho khối đại đoàn kết dân tộc là?
[<$>] Đạo giáo
[<$>] Phật giáo
[<$>] Thiên Chúa giáo
[<$>] Nho giáo
Câu 159 [<TB>]: Lối sống mà một công xã hay bộ lạc tuân thủ được gọi là văn hoá” thuộc cách định nghĩa:
[<$>] Liệt kê
[<$>] Cấu trúc
[<$>] Nguồn gốc
[<$>] Chuẩn mực
Câu 160 [<TB>]: “Chủ nghĩa yêu nước” của người Việt Nam là sản phẩm của văn hóa:
[<$>] Nhà nước – dân tộc
[<$>] Đô thị
[<$>] Tộc người
[<$>] Làng xã
Câu 161 [<TB>]: “Tính tự quản” của người Việt Nam là sản phẩm của văn hóa:
[<$>] Làng xã
[<$>] Nhà nước – dân tộc
[<$>] Gia đình
[<$>] Đô thị
Câu 162 [<TB>]: “Tính tự quản” của người Việt Nam được thể hiện qua:
[<$>] Luỹ tre làng
[<$>] Cây đa
[<$>] Đình làng
[<$>] Bến nước
Câu 163 [<TB>]: Biểu tượng của làng quê Việt Nam là gì?
[<$>] Cây đa, giếng nước, sân đình
[<$>] Đình làng
[<$>] Ao sen
[<$>] Cổng của ngôi làng
Câu 164 [<TB>]: "Tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng để vượt qua mọi khó khăn gian khổ” là đặc điểm tính cách của người Việt được hình thành từ:
[<$>] Điều kiện địa lý
[<$>] Điều kiện kinh tế
[<$>] Điều kiện lịch sử
[<$>] Tất cả các đáp án đều đúng
Câu 165 [<TB>]: Nho giáo được đưa lên làm quốc giáo ở Việt Nam trong thời kỳ:

[<$>] Đinh – Lê
[<$>] Lý – Trần
[<$>] Hậu Lê
[<$>] Nguyễn
Câu 166 [<TB>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] Đô thị truyền thống của Việt Nam phụ thuộc vào nông thôn, bị nông thôn hóa là vì:
[<$>] Sự bao trùm của thể chế làng xã lên mọi thiết chế
[<$>] Tâm lý “trọng nông, ức thương”
[<$>] Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 167 [<TB>]: Cấu trúc của hệ thống văn hoá gồm:
[<$>] Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức cộng đồng, Văn hóa tận dụng môi trường tự nhiên, Văn hóa tận dụng môi trường xã hội
[<$>] Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức đời sống tập thể, Văn hóa tận dụng môi trường tự nhiên, Văn hóa tận dụng môi trường xã hội
[<$>] Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức cộng đồng, Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội
[<$>] Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức cộng đồng, Văn hóa đối phó với môi trường tự nhiên, Văn hóa đối phó với môi trường xã hội
Câu 168 [<TB>]: Chức năng điều chỉnh xã hội tương ứng với đặc trưng nào của văn hóa?
[<$>] Tính lịch sử
[<$>] Tính giá trị
[<$>] Tính nhân sinh
[<$>] Tính hệ thống
Câu 169 [<TB>]: Đặc trưng nào cho phép phân biệt văn hóa như một hiện tượng xã hội do con người tạo ra với các giá trị tự nhiên do thiên nhiên tạo ra?
[<$>] Tính lịch sử
[<$>] Tính giá trị
[<$>] Tính nhân sinh
[<$>] Tính hệ thống
Câu 170 [<TB>]: Nói văn hóa “là một thứ gien xã hội di truyền phẩm chất con người lại cho các thế hệ mai sau” là muốn nhấn mạnh đến chức năng nào của văn hóa?
[<$>] Chức năng tổ chức
[<$>] Chức năng điều chỉnh xã hội
[<$>] Chức năng giao tiếp
[<$>] Chức năng giáo dục
Câu 171 [<TB>]: Chức năng nào của văn hóa giúp xã hội định hướng các chuẩn mực và làm động lực cho sự phát triển?
[<$>] Chức năng tổ chức
[<$>] Chức năng điều chỉnh xã hội
[<$>] Chức năng giao tiếp
[<$>] Chức năng giáo dục
Câu 172 [<TB>]: Văn vật là:
[<$>] Văn vật thiên về những giá trị văn hóa vật chất. 
[<$>] Văn vật thiên về những giá trị văn hóa tinh thần 
[<$>] Văn vật thiên về những giá trị văn hóa lịch sử 
[<$>] Văn vật thiên về những giá trị văn hóa địa lý 
Câu 173 [<TB>]: Yếu tố nào sau đây mang tính quốc tế?
[<$>] Văn hóa
[<$>] Văn hiến
[<$>] Văn minh
[<$>] Văn vật
Câu 174 [<TB>]: Xét về tính giá trị, sự khác nhau giữa văn hóa và văn minh là:
[<$>] Văn hóa gắn với phương Đông nông nghiệp, văn minh gắn với phương Tây đô thị
[<$>] Văn minh chỉ trình độ phát triển còn văn hóa có bề dày lịch sử
[<$>] Văn minh thiên về vật chất-kỹ thuật còn văn hóa thiên về vật chất lẫn tinh thần
[<$>] Văn hóa mang tính dân tộc, văn minh mang tính quốc tế
Câu 175 [<TB>]: Các yếu tố văn hóa truyền thống lâu đời và tốt đẹp của dân tộc, thiên về giá trị tinh thần gọi là:
[<$>] Văn hóa
[<$>] Văn vật
[<$>] Văn minh
[<$>] Văn hiến
Câu 176 [<TB>]: Các yếu tố văn hóa truyền thống lâu đời và tốt đẹp của dân tộc, thiên về giá trị vâth chất gọi là:
[<$>] Văn hóa
[<$>] Văn vật
[<$>] Văn minh
[<$>] Văn hiến
Câu 177 [<TB>]: Tín ngưỡng, phong tục... là những yếu tố thuộc thành tố văn hóa nào?
[<$>] Văn hóa nhận thức
[<$>] Văn hóa nhận thức
[<$>] Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên
[<$>] Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội
Câu 178 [<TB>]: Văn hóa giao tiếp là yếu tố thuộc thành tố văn hóa nào?
[<$>] Văn hóa nhận thức
[<$>] Văn hóa tổ chức cộng đồng
[<$>] Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên
[<$>] Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội
Câu 179 [<TB>]: Theo GS.Trần Ngọc Thêm, ăn, mặc, ở, đi lại là những yếu tố thuộc thành tố văn hóa nào?
[<$>] Văn hóa nhận thức
[<$>] Văn hóa tổ chức cộng đồng
[<$>] Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên
[<$>] Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội
Câu 180 [<TB>]: Sự đa dạng của môi trường tự nhiên và sự đa dạng của các tộc người trong thành phần dân tộc đã tạo nên đặc điểm gì của văn hóa Việt Nam?
[<$>] Mỗi vùng văn hóa có một bản sắc riêng, có tính thống nhất trong sự đa dạng
[<$>] Bản sắc chung của văn hóa
[<$>] Sự tương đồng giữa các vùng văn hóa
[<$>] Sự khác biệt giữa các vùng văn hóa
Câu 181 [<TB>]: Trong lối nhận thức, tư duy, loại hình văn hoá gốc nông nghiệp có đặc điểm:
[<$>] Tư duy thiên về phân tích và trọng yếu tố; cách nhìn thiên về chủ quan, cảm tính và kinh nghiệm
[<$>] Tư duy thiên về tổng hợp và biện chứng; cách nhìn thiên về chủ quan, cảm tính và kinh nghiệm
[<$>] Tư duy thiên về tổng hợp và trọng yếu tố; cách nhìn thiên về chủ quan, lý tính và kinh nghiệm
[<$>] Tư duy thiên về tổng hợp và biện chứng; cách nhìn thiên về khách quan, cảm tính và thực nghiệm
Câu 182 [<TB>]: Trong sự giao lưu rộng rãi với các nền văn hóa Đông Tây, văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền văn hóa nào?
[<$>] Trung Hoa
[<$>] Ấn Độ
[<$>] Anh
[<$>] Mỹ
Câu 183 [<TB>]: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc trưng của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp?
[<$>] Con người luôn có tham vọng chinh phục tự nhiên và mở rộng lãnh thổ
[<$>] Con người ưa sống theo nguyên tắc trọng tình
[<$>] Lối sống linh hoạt, luôn biến báo cho thích hợp với hoàn cảnh
[<$>] Con người có ý thức tôn trọng và ước vọng sống hòa hợp với tự nhiên
Câu 184 [<TB>]: Lối ứng xử năng động và linh hoạt giúp người Việt thích nghi cao với mọi tình huống, nhưng đồng thời cũng mang lại thói xấu là:
[<$>] Thói đố kỵ cào bằng
[<$>] Thói dựa dẫm, ỷ lại
[<$>] Thói tùy tiện
[<$>] Thói bè phái
Câu 185 [<TB>]: Đặc trưng văn hóa của vùng văn hóa Tây Bắc là:
[<$>] Nghệ thuật trang trí tinh tế trên trang phục, chăn màn...
[<$>] Lễ hội lồng tồng
[<$>] Văn hóa cồng chiêng
[<$>] Những trường ca nổi tiếng
Câu 186 [<TB>]: Chợ tình Khâu Vai ở tỉnh nào?
[<$>] Hà Giang
[<$>] Lào Cai
[<$>] Yên Bái
[<$>] Tuyên Quang 
Câu 187 [<TB>]: Trong hệ thống các vùng văn hóa, vùng sớm có sự tiếp cận và đi đầu trong quá trình giao lưu hội nhập với văn hóa phương Tây là:
[<$>] Vùng văn hóa Trung Bộ
[<$>] Vùng văn hóa Bắc Bộ
[<$>] Vùng văn hóa Nam bộ
[<$>] Vùng văn hóa Việt Bắc
Câu 188 [<TB>]: Vùng văn hóa nào lưu giữ được truyền thống văn hóa bản địa đậm nét, gần gũi với văn hóa Đông Sơn nhất?
[<$>] Vùng văn hóa Việt Bắc
[<$>] Vùng văn hóa Tây Bắc
[<$>] Vùng văn hóa Bắc Bộ
[<$>] Vùng văn hóa Tây Nguyên
Câu 189 [<TB>]: Vùng văn hóa nào có truyền thống lâu đời và là cái nôi hình thành văn hóa, văn minh của dân tộc Việt?
[<$>] Vùng văn hóa Trung Bộ
[<$>] Vùng văn hóa Bắc Bộ
[<$>] Vùng văn hóa Nam bộ
[<$>] Vùng văn hóa Việt Bắc
Câu 190 [<TB>]: Làng Đông Sơn – chiếc nôi của nền văn minh Đông Sơn trong lịch sử thuộc khu vực văn hóa nào sau đây?
[<$>] Tây Bắc
[<$>] Việt Bắc
[<$>] Bắc Bộ
[<$>] Đông Bắc
Câu 191 [<KHO>]: Nền văn hóa nào đóng vai trò quyết định trong việc xác lập nên bản sắc văn hóa Việt?
[<$>] Văn hóa Sơn Vi
[<$>] Văn hóa Hòa Bình
[<$>] Văn hóa Đông Sơn
[<$>] Văn hóa Sa Huỳnh
Câu 192 [<KHO>]: Theo GS.Trần Ngọc Thêm, tiến trình văn hóa Việt Nam có thể chia thành:
[<$>] 3 lớp - 6 giai đoạn văn hóa
[<$>] 3 lớp - 3 giai doạn văn hóa
[<$>] 4 lớp - 6 giai đoạn văn hóa
[<$>] 6 lớp - 3 giai đoạn văn hóa
Câu 193 [<KHO>]: Thời kỳ 938-1858 ứng với giai đoạn nào trong tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam?
[<$>] Giai đọan văn hoá tiền sử
[<$>] Giai đoạn văn hóa Văn Lang - Âu Lạc
[<$>] Giai đoạn văn hóa thời kỳ Bắc thuộc
[<$>] Giai đoạn văn hóa Đại Việt
Câu 194 [<KHO>]: hời kỳ 179TCN- 938 ứng với giai đoạn nào trong tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam?
[<$>] Giai đọan văn hoá tiền sử
[<$>] Giai đoạn văn hóa Văn Lang - Âu Lạc
[<$>] Giai đoạn văn hóa thời kỳ Bắc thuộc
[<$>] Giai đoạn văn hóa Đại Việt
Câu 195 [<KHO>]: Hát Xoan là loại hình biểu diễn của vùng nào?
[<$>] Bắc Bộ
[<$>] Bắc Trung Bộ
[<$>] Nam Bộ
[<$>] Nam Trung Bộ
Câu 196 [<KHO>]: Lễ hội cúng trăng thuộc nhóm lễ hội của dân tộc nào?
[<$>] Kinh
[<$>] Chăm
[<$>] Khmer
[<$>] Nam Bộ
Câu 197 [<KHO>]: Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận là:
[<$>] Di sản văn hóa vật thể
[<$>] Di sản văn hóa phi vật thể
[<$>] Di sản văn hóa tư liệu
[<$>] Di sản văn hóa tư liệu
Câu 198 [<KHO>]: Nhã nhạc cung đình Huế được công nhận là di sản văn hóa vào năm:
[<$>] 2001
[<$>] 2002
[<$>] 2003
[<$>] 2004
Câu 199 [<KHO>]: Di tích thánh địa Mỹ Sơn là khu đền tháp của dân tộc:
[<$>] Chăm
[<$>] Khmer
[<$>] Kinh
[<$>] Hồi
Câu 200 [<KHO>]: Khu đền Mỹ Sơn nổi tiếng về:
[<$>] Quần thể kiến trúc độc đáo
[<$>] Khu di tích đền đài
[<$>] Nơi thờ cúng các vị thần linh
[<$>] Tất cả các đáp án đều đúng
Câu 201 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 202 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 203 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 204 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 205 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 206 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 207 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 208 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 209 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 210 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 211 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 212 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 213 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 214 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 215 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 216 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 217 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 218 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 219 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 220 [<KHO>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[(<CHUONG 3_VHVN>)] VHVN, , CHUONG 3
Câu 221 [<KHO>]: Không gian văn hóa công chiêng thuộc tiểu vùng nào?
[<$>] Đông Nam Bộ
[<$>]  Tây Nguyên
[<$>] Duyên hải Nam Trung Bộ
[<$>] Bắc Bộ
Câu 222 [<KHO>]: Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm nào?
[<$>] 1997
[<$>] 1998
[<$>] 1999
[<$>] 2000
Câu 223 [<KHO>]: Lễ hội Kate ở Ninh Thuận thuộc nhóm lễ hộicủa dân tộc nào?
[<$>]  Kinh
[<$>] Chăm
[<$>] Khmer
[<$>] Bana
Câu 224 [<KHO>]: Hình thức biễu diễn của Đờn Ca Tài tử thuộc tiểu vùng du lịch nào?
[<$>] Tây Nam Bộ
[<$>] Nam trung Bộ
[<$>] Đông Nam Bộ
[<$>] Tây Nguyên
Câu 225 [<KHO>]: Thành nhà Hồ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2011 thuộc địa phận tỉnh nào sau đây:
[<$>] Tỉnh Nam Định
[<$>] Tỉnh Phú Yên
[<$>] Tỉnh Quãng Ngãi
[<$>] Tỉnh Thanh Hóa.
Câu 226 [<KHO>]: Tết Đoan Ngọ là ngày mấy Âm lịch?
[<$>] Mùng 5 tháng 5
[<$>] Mùng 6 tháng 6
[<$>] Rằmg tháng giêng
[<$>] Mùng 7 tháng 7
Câu 227 [<KHO>]: Phổ (cơ cấu) xã hội Việt Nam truyền thống là
[<$>] Cá nhân - họ hàng - gia đình - làng xóm – vùng - đất nước
[<$>] Cá nhân - gia đình - họ hàng - làng xóm – vùng - đất nước
[<$>] Cá nhân - gia đình - họ hàng - vùng - làng xóm - đất nước
[<$>] Cá nhân - họ hàng - gia đình - vùng - làng xóm - đất nước
Câu 228 [<KHO>]: Làng có hình thức công xã nông thôn ở:
[<$>] Bắc bộ
[<$>] Trung bộ
[<$>] Nam bộ
[<$>] Tây Nguyên
Câu 229 [<KHO>]: Mặt bằng văn hoá chung cho mọi thời đại văn hoá văn minh ở Việt Nam:
[<$>] Nông dân - nông nghiệp - xóm làng
[<$>] Doanh nhân - thương mại - khu đô thị
[<$>] Công nhân - công nghiệp - khu công nghiệp
[<$>] Trí thức - khoa học - khu nghiên cứu
Câu 230 [<KHO>]: Sinh hoạt cộng đồng nào dưới đây phản ánh "tính sông nước" trong văn hóa Việt Nam?
[<$>] Đua thuyền, bơi chải
[<$>] Đấu vật
[<$>] Kéo co, đánh đu
[<$>] Tất cả các đáp án đều đúng
Câu 231 [<KHO>]: Gia đình người Việt, trong đại đa số trường hợp là:
[<$>] Gia đình lớn
[<$>] Gia đình nhỏ
[<$>] Gia đình phi hạt nhân
[<$>] Gia đình hạt nhân
Câu 232 [<KHO>]: Mô hình bữa ăn (bữa cơm) của người Việt (theo quan điểm của GS. Trần Quốc Vượng) là:
[<$>] Cơm - thịt - cá
[<$>] Cơm - rau - cá
[<$>] Cơm - rau - thịt - cá
[<$>] Cơm - rau - thịt
Câu 233 [<KHO>]: Môi trường xã hội hóa đầu tiên và quan trọng bậc nhất của mỗi cá nhân là:
[<$>] Nhà trường
[<$>] Thông tin đại chúng
[<$>] Gia đình
[<$>] Hàng xóm 
Câu 234 [<KHO>]: Theo quan điểm của GS. Trần Quốc Vượng, làng là đơn vị cư trú cơ bản của nông thôn Việt Nam được tổ chức dựa vào hai nguyên tắc chủ yếu:
[<$>] Cội nguồn và theo đơn vị hành chính
[<$>]Cội nguồn và cùng lợi ích 

[<$>] Cùng chỗ và cùng lợi ích
[<$>] Cội nguồn và cùng chỗ
Câu 235 [<KHO>]: Giai đoạn giao lưu văn hóa nào ảnh hưởng sâu đậm đến văn hóa Việt Nam với trạng thái tiếp xúc một cách tự nhiên, tự nguyện?
[<$>] Giao lưu với văn hóa Đông Nam Á
[<$>] Giao lưu với văn hóa Ấn Độ
[<$>] Giao lưu với văn hóa phương Tây
[<$>] Giao lưu với văn hóa Trung hoa
Câu 236 [<KHO>]: Chữ Quốc ngữ được mở rộng phạm vi sử dụng từ chỗ là loại chữ viết dùng trong nội bộ một tôn giáo sang được dùng như chữ viết của một nền văn hóa thuộc giai đoạn giao lưu với văn hóa nào?
[<$>] Văn hóa Phương Tây
[<$>] Văn hóa Đông Nam Á
[<$>] Văn hóa Ấn Độ
[<$>] Văn hóa Trung Hoa
Câu 237 [<KHO>]: Việt Nam là phức thể văn hóa lúa nước với các yếu tố:
[<$>] Văn hóa đồng bằng và văn hóa biển
[<$>] Văn hóa núi, văn hóa đồng bằng và văn hóa biển
[<$>] Văn hóa núi và văn hóa biển
[<$>] Văn hóa núi và văn hóa đồng bằng
Câu 238 [<KHO>]: Nền văn hóa nào biến mất vào thế kỉ VIII làm cho chúng ta hôm nay khó dựng lại được diện mạo của nó?
[<$>] Văn hóa Đồng Nai
[<$>] Văn hóa Sa Huỳnh
[<$>] Văn hóa Chămpa
[<$>] Văn hóa Óc Eo
Câu 239 [<KHO>]: Kỹ thuật rèn đúc sắt và gang, kinh nghiệm chất đá làm đê ngăn sóng biển,…là kết quả giao lưu văn hóa Việt Nam với:
[<$>] Đông Nam Á
[<$>] Phương Tây
[<$>] Ấn Độ
[<$>] Trung Hoa
Câu 240 [<KHO>]: Thời kì Bắc thuộc là cách gọi của các nhà sử học về khoảng thời gian nào?
[<$>] Từ năm 1407 đến 1427
[<$>] Từ thế kỉ XV đến thế kỉ XIX
[<$>] Từ thế kỉ I đến thế kỉ X
[<$>] Khoảng 500 năm trước công nguyên
Câu 241 [<KHO>]: Biểu tượng cho âm là hình gì?
[<$>] Hình chữ nhật
[<$>] Hình vuông
[<$>] Hình tròn
[<$>] Hình tam giác
Câu 242 [<KHO>]: Hành Kim tương sinh với hành nào trong ngũ hành?
[<$>] Hoả
[<$>] Thuỷ
[<$>] Thổ
[<$>] Mộc
Câu 243 [<KHO>]: Hành Hoả tương sinh với hành nào trong ngũ hành?
[<$>] Kim
[<$>] Thuỷ
[<$>] Thổ
[<$>] Mộc
Câu 244 [<KHO>]: Hành Thổ tương sinh với hành nào trong ngũ hành?
[<$>] Hoả
[<$>] Thuỷ
[<$>] Kim
[<$>] Mộc
Câu 245 [<KHO>]: Hành Thổ tương khắc với hành nào trong ngũ hành?
[<$>] Hoả và Thuỷ

[<$>] Thuỷ và Kim

[<$>] Thổ và Kim

[<$>] Mộc và Thuỷ 

Câu 246 [<KHO>]: Hành Thuỷ tương khắc với hành nào trong ngũ hành?
[<$>] Hoả và Thổ

[<$>] Thuỷ và Kim

[<$>] Thổ và Kim

[<$>] Mộc và Thuỷ 

Câu 247 [<KHO>]: Tạng Can (gan) ứng với hành nào trong ngũ hành?
[<$>] Hoả
[<$>] Thuỷ
[<$>] Kim
[<$>] Mộc
Câu 248 [<KHO>]: Lịch thuần dương phát sinh từ vùng văn hóa nào?
[<$>] Trung Quốc
[<$>] Campuchia
[<$>] Ấn Độ
[<$>] Ai Cập
Câu 249 [<KHO>]: Lịch âm mà người Việt dùng thực chất là loại lịch nào?
[<$>] Lịch thuần dương
[<$>] Lịch âm dương
[<$>] Lịch thiên văn
[<$>] Lịch thuần âm
Câu 250 [<KHO>]: Người sáng lập Nho giáo đầu tiên là:
[<$>] Khổng Tử
[<$>] Mạnh Tử
[<$>] Tôn Tử
[<$>] Tư Mã Thiên
Câu 251 [<KHO>]: Phật giáo ở Việt Nam phát triển cực thịnh vào thời kì nào?
[<$>] Thời Pháp thuộc
[<$>] Thời Nguyễn
[<$>] Thời Lý - Trần
[<$>] Thời Lê
Câu 252 [<KHO>]: Nội dung cơ bản của học thuyết Phật giáo được khái quát lại thành mấy nhân duyên?
[<$>] 9 (cửu nhân duyên)
[<$>] 3 (tam nhân duyên)
[<$>] 6 (lục nhân duyên)
[<$>] 12 (thập nhị nhân duyên)
Câu 253 [<KHO>]: Đạo giáo được hình thành từ quốc gia nào?
[<$>] Thái Lan
[<$>] Ấn Độ
[<$>] Việt Nam
[<$>] Trung Quốc
Câu 254 [<KHO>]: Mục đích tu của Đạo giáo là gì?
[<$>] Sống lâu
[<$>] Cứu nhân độ thế
[<$>] Thoát khổ
[<$>] Giác ngộ
Câu 255 [<KHO>]: Các vị thần cai quản các hiện tượng tự nhiên thân thiết nhất đối với cuộc sống của người trồng lúa nước được thờ dưới dạng:
[<$>] Thổ Công, Thổ Địa
[<$>] Tứ Bất tử
[<$>] Các Nữ thần - các Mẫu
[<$>] Thành Hoàng
Câu 256 [<KHO>]: Tứ Bất tử có những ai?
[<$>] Thánh Tản Viên, Thánh Gióng, Thánh Chử Đồng Tử, Thánh mẫu Liễu Hạnh
[<$>] Thánh Tản Viên, Thánh Gióng, Hưng Đạo Vương, Phật hoàng Trần Nhân Tông
[<$>] Thánh Chử Đồng Tử, Thánh mẫu Liễu Hạnh, Phật hoàng Trần Nhân Tông, Thành Hoàng
[<$>] Hưng Đạo Vương, Phật hoàng Trần Nhân Tông, Vua Hùng, Thánh Gióng
Câu 257 [<KHO>]: Tương truyền Mẫu Liễu Hạnh xuất hiện vào thời:
[<$>] Nguyễn
[<$>] Lê
[<$>] Lý
[<$>] Trần
Câu 258 [<KHO>]: Chất âm tính của văn hóa nông nghiệp dẫn đến hệ quả trong tín ngưỡng là tình trạng các ... chiếm ưu thế.
[<$>] Nam thần
[<$>] Nữ thần
[<$>] Thành Hoàng
[<$>] Thánh
Câu 259 [<KHO>]: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được Unessco công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm nào?
[<$>] 2011
[<$>] 2012
[<$>] 2013
[<$>] 2010
Câu 260 [<KHO>]: Tín ngưỡng Thờ Mẫu gắn liền với loại hình nghệ thuật dân gian nào?
[<$>] Hát xoan
[<$>] Hát Chầu văn
[<$>] Hát chèo
[<$>] Đờn ca tài tử
Câu 261 [<TB>]: Điểm giống nhau giữa tôn giáo và tín ngưỡng là:
[<$>] Có hệ thống kinh điển: kinh, luật, luân đồ sộ
[<$>] Niềm tin với những thứ vô hình và có chức năng điều chỉnh xã hội
[<$>] Có tổ chức chặt chẽ, được truyền dạy bằng giáo dục
[<$>] Có giáo chủ, tín đồ, sinh hoạt tại giáo đường
Câu 262 [<TB>]: HỒN, theo quan niệm dân gian gồm các yếu tố:
[<$>] Trí, tài
[<$>] Mắt, mũi, miệng
[<$>] Vía lành, vía dữ
[<$>] Tinh, khí, thần
Câu 263 [<TB>]: Câu "Lấy vợ xem tông, lấy chồng kén giống" nói về một nguyên tắc của hôn nhân truyền thống là phải đáp ứng được:
[<$>] Quan hệ hòa thuận giữa mẹ chồng với nàng dâu
[<$>] Quyền lợi của làng xã
[<$>] Quyền lợi của gia tộc
[<$>] Nhu cầu riêng tư của đôi trai gái
Câu 264 [<TB>]: "Yêu nhau cau sáu bổ ba, ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười" thể hiện một đặc trưng giao tiếp cơ bản của người Việt, đó là
[<$>] Có thói quen ưa tìm hiểu, quan sát, đánh giá đối tượng giao tiếp
[<$>] Trọng danh dự, sĩ diện
[<$>] Trọng tình, lấy tình cảm làm nguyên tắc ứng xử
[<$>] Thích thăm viếng, hiếu khách
Câu 265 [<TB>]: Hệ thống xưng hô của người Việt có các đặc điểm chính sau:
[<$>] Chỉ sử dụng các đại từ nhân xưng
[<$>] Có số lượng phong phú và tính lịch sự cao
[<$>] Chú trọng đến sự tế nhị và ý tứ trong giao tiếp
[<$>] Có tính thân mật hóa, có tính cộng đồng hóa, có tính tôn ti
Câu 266 [<TB>]: "Âm nhạc cổ truyền Việt Nam chỉ có nhịp chẵn (2,4 phách)". Nhận định này ứng với đặc trưng... của nghệ thuật thanh sắc VN.
[<$>] Sử dụng nhiều thủ pháp ước lệ
[<$>] Sử dụng nhiều thủ pháp mô hình hóa
[<$>] Tuân thủ chặt chẽ luật âm dương
[<$>] Tuân thủ nguyên lý đối xứng, hài hòa
Câu 267 [<TB>]: Thủ pháp nghệ thuật nổi bật được sử dụng trong bức tranh Đám cưới chuột là:
[<$>] Thủ pháp lược bỏ
[<$>] Thủ pháp phóng to thu nhỏ
[<$>] Thủ pháp hai góc nhìn
[<$>] Thủ pháp nhìn xuyên vật thể
Câu 268 [<TB>]: Ai là người đặt tên nước ta là Vạn Xuân?
[<$>] Lý Bạch
[<$>] Ngô Quyền
[<$>] Lý Bí
[<$>] Lý Công Uẩn
Câu 269 [<TB>]: Tên thật của Hưng Đạo Đại Vương là:
[<$>] Trần Quốc Tuấn
[<$>] Trần Quốc Toản
[<$>] Trần Khánh Dư
[<$>] Trần Nhật Duật
Câu 270 [<TB>]: Dân tộc nào ít người nhất Việt Nam?
[<$>]  Ơ Đu
[<$>] Pu Péo
[<$>] Brâu
[<$>] K’Ho
Câu 271 [<TB>]: Dân tộc nào đông dân thứ hai Việt Nam?
[<$>] Tày
[<$>] Thái
[<$>] Mường
[<$>] K’Ho
Câu 272 [<TB>]: Người Tày sinh sống chủ yếu ở khu vực nào?
[<$>] Đông Bắc Bộ
[<$>] Đồng bằng sông Hồng
[<$>] Bắc Trung Bộ
[<$>] Tây Nguyên
Câu 273 [<TB>]: Lễ hội đền Hùng được tổ chức ở tỉnh nào?
[<$>] Phú Thọ
[<$>] Hà Nội
[<$>] Lạng Sơn
[<$>] Bắc Ninh
Câu 274 [<TB>]: Khu di tích đền Hùng được xây dựng trên ngọn núi nào?
[<$>] Núi Yên Tử
[<$>] Núi Tản
[<$>] Núi Nghĩa Lĩnh
[<$>] Núi Thái Sơn
Câu 275 [<TB>]: Ngoài tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Phú Thọ còn có di sản văn hoá phi vật thể nào được UNESCO công nhận?
[<$>] Hát quan họ
[<$>] Hát chầu văn
[<$>] Hát xoan
[<$>] Cải lương
Câu 276 [<TB>]: "Đức" theo Khổng Tử gồm có
[<$>] Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín
[<$>] Nhân – Lễ – Nghĩa – Tín – Đức 
[<$>] Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Đức
[<$>] Nhân – Trí – Dũng
Câu 277 [<TB>]: Cấu trúc của hệ thống văn hoá gồm:
[<$>] Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức đời sống tập thể, Văn hóa tận dụng môi trường tự nhiên, Văn hóa tận dụng môi trường xã hội 
[<$>] Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức cộng đồng, Văn hóa tận dụng môi trường tự nhiên, Văn hóa tận dụng môi trường xã hội
[<$>] Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức cộng đồng, Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội 
[<$>] Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức cộng đồng, Văn hóa đối phó với môi trường tự nhiên, Văn hóa đối phó với môi trường xã hội
Câu 278 [<TB>]: Chức năng nào của văn hóa được xem như sợi dây nối liền giữa con người với con người?
[<$>] Chức năng điều chỉnh xã hội 
[<$>] Chức năng tổ chức xã hội 
[<$>] Chức năng giao tiếp 
[<$>] Chức năng giáo dục
Câu 279 [<TB>]: Cư dân Đông Nam Á coi trọng thiên nhiên vì thiên nhiên có tác động trực tiếp đến:
[<$>] Sức khỏe, thức ăn 
[<$>] Nghề nghiệp, sức khỏe, nơi ở của họ 
[<$>] Địa lý 
[<$>] Tính cách của họ
Câu 280 [<TB>]: Trong lối nhận thức, tư duy, loại hình văn hoá gốc nông nghiệp có đặc điểm: 
[<$>] Tư duy thiện về tổng hợp và biện chứng, cách nhìn thiện về chủ quan, cảm tính và kinh nghiệm. 
[<$>] Tư duy thiên về phân tích và trọng yếu tố, cách nhìn thiên về chủ quan, cảm tính và kinh nghiệm 
[<$>] Tư duy thiên về tổng hợp và trọng yếu tố, cách nhìn thiên về chủ quan, lý tính và kinh nghiệm 
[<$>] Tư duy thiên về tổng hợp và biện chứng, cách nhìn thiện về khách quan, cảm tính và thực nghiệm
Câu 281 [<TB>]: Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp hay gốc du mục được xác định dựa trên điều kiện gì?
[<$>] Ứng xử với môi trường xã hội
[<$>] Ứng xử với môi trường tự nhiên
[<$>] Lối tư duy nhận thức
[<$>] Tất cả các đáp án đều đúng
Câu 282 [<TB>]: Nguyên nhân của sự khác biệt về loại hình văn hóa là:
[<$>] Khí hậu, địa hình, thức ăn, kinh tế, truyền thống... 
[<$>] Khí hậu, nơi ở, tuổi tác 
[<$>] Khí hậu, nghề nghiệp, sức khỏe 
[<$>] Nghề nghiệp, tính cách, thói quen sinh hoạt
Câu 283 [<TB>]: Đặc điểm nào sau đây là đặc trưng của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp?
[<$>] Con người ưa sống theo nguyên tắc trọng tình. 
[<$>] Con người có ý thức tôn trọng và ước vọng sống hòa hợp với tự nhiên 
[<$>] Lối sống linh hoạt, luôn biến báo cho thích hợp với hoàn cảnh
[<$>] Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 284 [<TB>]: Khác biệt về loại hình văn hóa thể hiện ở chỗ: 
[<$>] Kiến trúc nhà phương Đông thấp, ẩn mình, hòa lẫn với thiên nhiên, kiến  trúc nhà phương Tây thường cao, nhiều cửa sổ
[<$>] Kiến trúc nhà phương Tây thấp, ẩn mình, hòa lẫn với thiên nhiên, kiến | trúc nhà phương Đông thường cao, nhiều cửa sổ
[<$>] Thức ăn phương Đông thường là động vật, phương Tây thường là thực vật
[<$>] Phương Đông với hình thức du mục, phương Tây với hình thức nông nghiệp
Câu 285 [<TB>]: Đặc điểm của loại hình văn hóa Việt Nam:
[<$>] Thiên về cảm tính, sống du canh du cư 
[<$>] Thiên về cảm tính, sống định cư 
[<$>] Thiên về lý tính, sống định cư 
[<$>] Thiên về lý tính, sống du canh du cư.
Câu 286 [<TB>]: “Một xã hội của con người là một cộng đồng được tổ chức một cách bền vững và ăn khớp với nền văn hóa của cộng đồng ấy”, chỉ mối quan hệ:
[<$>] Văn hóa và con người 
[<$>] Văn hóa và tự nhiên 
[<$>] Văn hóa và xã hội 
[<$>] Văn hóa và cộng đồng.
Câu 287 [<TB>]: “Mỗi hệ thống xã hội - văn hóa có mô hình nhân cách làm khuôn mẫu cho sự hình thành nhân cách”, đề cập mối quan hệ:
[<$>] Văn hóa và con người 
[<$>] Văn hóa và tự nhiên 
[<$>] Văn hóa và xã hội 
[<$>] Văn hóa và cộng đồng.
Câu 288 [<TB>]: Nói đến bản chất văn hóa và con người là nói đến:
[<$>] Con người là thành viên của xã hội, sống trong xã hội, hòa nhập vào xã hội ấy dẫn đến xã hội hóa con người
[<$>] Thích nghi với môi trường tự nhiên, tận dụng tự nhiên
[<$>] Điểm môi trường văn hóa quyết định đặc điểm của cộng đồng ấy
[<$>] Tất cả các đáp án đều đúng
Câu 289 [<TB>]: Những sản phẩm tinh thần có giá trị về lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác được gọi là:
[<$>] Di sản
[<$>] Di sản văn hoá
[<$>] Di sản văn hoá vật thể
[<$>] Di sản văn hoá phi vật thể
Câu 290 [<TB>]: Lương thực hàng ngày của người Việt cổ là gì?
[<$>] Ăn gạo nếp và gạo tẻ nhưng ưu thế thuộc về gạo tẻ
[<$>] Ăn gạo nếp
[<$>] Ăn gạo tẻ
[<$>] Ăn gạo nếp và gạo tẻ nhưng ưu thế thuộc về gạo nếp
Câu 291 [<TB>]: Chức năng bồi dưỡng con người, hướng lý tưởng, đạo đức và hành vi của con người vào điều hay lẽ phải, theo những khuôn mẫu, chuẩn mực mà xã hội quy định là nội dung của:
[<$>] Chức năng điều chỉnh xã hội
[<$>] Chức năng giao tiếp
[<$>] Chức năng tổ chức xã hội
[<$>] Chức năng giáo dục
Câu 292 [<TB>]: Văn hóa mặc của người Việt cổ là:
[<$>]  Người Việt cổ có tục xăm mình, để tóc dài
[<$>] Người Việt cổ mặc váy, áo ngắn, tóc thường cắt ngắn, tết tóc hoặc búi tóc củ hành, có tục xăm mình
[<$>] Người Việt cổ cởi trần, đóng khố, có tục xăm mình
[<$>] Đàn ông cởi trần, đóng khố, đàn bà mặc váy, áo ngắn, óc thường cắt ngắn, tết tóc hoặc búi tóc củ hành, có tục xăm mình.
Câu 293 [<TB>]: Thế kỷ XVI - XVII, loại hình kiến trúc nào phát triển mạnh và mang phong cách dân gian đậm nét?
[<$>] Kiến trúc đình làng
[<$>] Kiến trúc đền tháp
[<$>] Kiến trúc chùa
[<$>] Kiến trúc lăng tẩm
Câu 294 [<TB>]: Thời Lê kinh thành Thăng Long được chia làm bao nhiêu phường?
[<$>] 36
[<$>] 63
[<$>] 64
[<$>] 99
Câu 295 [<TB>]: Tên nước ta là Đại Việt được Nhà vua dưới triều đại nào đặt ra?
[<$>] Nhà Lý
[<$>] Nhà Trần 
[<$>] Nhà Nguyễn 
[<$>] Nhà Lê
Câu 296 [<TB>]: Tỉnh nào không thuộc vùng văn hóa Nam Bộ?
[<$>] Bình Thuận
[<$>] Bình Phước
[<$>] Bến Tre
[<$>] Bình Dương
Câu 297 [<TB>]: Nền văn hóa nào đóng vai trò là nền văn hóa khởi đầu của vùng Nam Bộ?
[<$>] Đông Sơn
[<$>] Sa Huỳnh
[<$>] Óc Eo
[<$>] Champa
Câu 298 [<TB>]: Lễ hội Đền Cuông (Công) được tổ chức vào ngày 15-2 âm lịch hàng năm, thuộc tỉnh nào?
[<$>] Nghệ An
[<$>] Thanh Hóa
[<$>] Quảng Bình
[<$>] Hà Tĩnh
Câu 299 [<TB>]: Nhà Nguyễn đặt Kinh Đô ở:
[<$>] Huế
[<$>] Nghệ An
[<$>] Hà Nội
[<$>] Quảng Nam
Câu 300 [<TB>]: Khu vực lịch sử văn hóa hình thành do:
[<$>] Mối quan hệ về nguồn gốc và lịch sử giữa các dân tộc
[<$>] Kiến tạo địa lý 
[<$>] Điều kiện sống tự nhiên 
[<$>] Giao lưu văn hóa.
Câu 301 [<D>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 302 [<D>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 303 [<D>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 304 [<D>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 305 [<D>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 306 [<D>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 307 [<D>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 308 [<D>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 309 [<D>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 310 [<D>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 311 [<D>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 312 [<D>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 313 [<D>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 314 [<D>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 315 [<D>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 316 [<D>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 317 [<D>]: Nội dung câu hỏi đơn

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

[<$>] 

Câu 318 [<D>]: Nội dung câu hỏi đơn
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